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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

Bài nghe 1: 

Jennifer: Hi Keith, I'm Jennifer Jones. My company is very interested in your work. Where did you study? 

Keith: In London. I started with fine art but switched to photography. I still paint, but I make my living from 

taking photos. I used to do weddings and portraits, but now I focus on the natural world. 

Jennifer: Perfect! We'd like to create adverts that show how fossil fuels damage the environment. Then we 

want to show a cleaner option, the renewable energy our company provides. 

Keith: Okay, let me show you some photographs. This factory is in one of the most polluted places on earth. 

We could put it next to this, a factory that uses solar panels. 

Jennifer: I like that. Do you hire a helicopter to take these photos? 

Keith: No, I've got a drone. I can get shots from hundreds of metres up, but I find the best ones are from 10 or 

20 metres above my head. 

Jennifer: Interesting. So, can you create some images by Thursday? 

Keith: Sure. 

Jennifer: Fantastic. I'll call you then and we'll set up a meeting with the other managers. 

Tạm dịch: 

Jennifer: Xin chào Keith, tôi là Jennifer Jones. Công ty tôi rất quan tâm đến công việc của bạn. Bạn học ở 

đâu? 

Keith: Ở London. Tôi bắt đầu với mỹ thuật, nhưng chuyển sang nhiếp ảnh. Tôi vẫn vẽ, nhưng tôi kiếm sống 

bằng nghề chụp ảnh. Trước đây tôi chụp ảnh cưới và chân dung, nhưng giờ tôi tập trung vào thế giới tự nhiên. 

Jennifer: Hoàn hảo! Chúng tôi muốn tạo quảng cáo cho thấy nhiên liệu hóa thạch gây hại cho môi trường 

như thế nào. Sau đó, chúng tôi muốn giới thiệu một lựa chọn sạch hơn, năng lượng tái tạo mà công ty chúng 

tôi cung cấp. 
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Keith: Được, để tôi cho bạn xem một số bức ảnh. Nhà máy này nằm ở một trong những nơi ô nhiễm nhất trên 

Trái Đất. Chúng ta có thể đặt nó cạnh nhà máy này, một nhà máy sử dụng tấm pin mặt trời. 

Jennifer: Tôi thích điều đó. Bạn có thuê trực thăng để chụp những bức ảnh này không? 

Keith: Không, tôi có máy bay không người lái. Tôi có thể chụp ảnh từ độ cao hàng trăm mét, nhưng tôi thấy 

những bức ảnh đẹp nhất là từ độ cao 10 hoặc 20 mét so với đầu tôi. 

Jennifer: Thú vị. Vậy, bạn có thể tạo một số hình ảnh vào thứ năm không? 

Keith: Chắc chắn rồi. 

Jennifer: Tuyệt vời. Tôi sẽ gọi lại cho bạn sau và chúng ta sẽ sắp xếp một cuộc họp với những người quản lý 

khác. 

1. B 

Keith makes a living by________. 

(Keith kiếm sống bằng cách ________.) 

A. teaching fine art 

(dạy mỹ thuật) 

B. taking photos 

(chụp ảnh) 

C. painting portraits 

(vẽ chân dung) 

D. organising events 

(tổ chức sự kiện) 

Thông tin: I still paint, but I make my living from taking photos. 

(Tôi vẫn vẽ, nhưng tôi kiếm sống bằng nghề chụp ảnh.) 

Chọn B 

2. A 

Jennifer's company________. 

(Công ty của Jennifer________.) 

A. sells renewable energy 

(bán năng lượng tái tạo) 

B. sells fossil fuels 

(bán nhiên liệu hóa thạch) 

C. sells photographs 

(bán ảnh) 

D. creates adverts 

(tạo quảng cáo) 

Thông tin: Then we want to show a cleaner option, the renewable energy our company provides. 



 

(Sau đó, chúng tôi muốn giới thiệu một lựa chọn sạch hơn, đó là năng lượng tái tạo mà công ty chúng tôi cung 

cấp.) 

Chọn A 

3. C 

Keith shows Jennifer some photos of________. 

(Keith cho Jennifer xem một số bức ảnh về________.) 

A. solar panels 

(tấm pin mặt trời) 

B. polluted cities 

(thành phố ô nhiễm) 

C. factories 

(nhà máy) 

D. the Earth 

(Trái Đất) 

Thông tin: Okay, let me show you some photographs. This factory is in one of the most polluted places on 

Earth. 

(Được rồi, để tôi cho bạn xem một số bức ảnh. Nhà máy này nằm ở một trong những nơi ô nhiễm nhất trên 

Trái Đất.) 

Chọn C 

4. B 

Keith says he took the photos________. 

(Keith nói rằng anh ấy đã chụp những bức ảnh________.) 

A. from a helicopter 

(từ trực thăng) 

B. using a drone 

(sử dụng máy bay không người lái) 

C. by climbing 10-20 metres 

(bằng cách bay lên cao 10-20 mét) 

D. last Thursday 

(thứ Năm tuần trước) 

Thông tin: 

Jennifer: I like that. Do you hire a helicopter to take these photos? 

(Tôi thích điều đó. Bạn có thuê trực thăng để chụp những bức ảnh này không?) 

Keith: No, I've got a drone. I can get shots from hundreds of metres up, but I find the best ones are from 10 or 

20 metres above my head. 



 

(Không, tôi có máy bay không người lái. Tôi có thể chụp ảnh từ độ cao hàng trăm mét, nhưng tôi thấy những 

bức ảnh đẹp nhất là từ độ cao 10 hoặc 20 mét so với đầu tôi.) 

Chọn B 

Bài nghe 2: 

MC: I'm here today speaking with clean transport planner Tom Anderson about the city's new plans for public 

transport. Mr. Anderson, why is clean transport important? 

Mr. Anderson: We need to use clean transport to improve air quality and keep the environment safe for 

everyone. 

MC: Can you tell us about some types of clean transport? 

Mr. Anderson: Clean transport has many types of transport that don't harm the environment. Our city already 

has many types of clean transport because many people get around by walking and cycling. 

MC: Sometimes people need to travel greater distances. How can we keep transporting, please? 

Mr. Anderson: If people need to travel long distances, they can choose car sharing and public transport. They 

are green since people travel together, so they pollute less than driving alone. 

MC: How about electric vehicles? 

Mr. Anderson: They are an excellent choice since they don't pollute the air. 

MC: What are you doing to improve green transport here in our city? 

Mr. Anderson: The city's clean transport planners are working to make public transport Vehicles that run on 

electricity 

MC: Thank you for telling us about the city's plans for clean transport. Next, we will be speaking… 

Tạm dịch: 

MC: Hôm nay tôi ở đây để nói chuyện với người lập kế hoạch giao thông sạch Tom Anderson về kế hoạch 

mới của thành phố cho giao thông công cộng. Ông Anderson, tại sao giao thông sạch lại quan trọng? 

Ông Anderson: Chúng ta cần sử dụng phương tiện giao thông sạch để cải thiện chất lượng không khí và giữ 

môi trường an toàn cho mọi người. 

MC: Ông có thể kể cho chúng tôi nghe về một số loại hình giao thông sạch được không? 

Ông Anderson: Giao thông sạch có nhiều loại hình vận tải không gây hại cho môi trường. Thành phố của 

chúng ta đã có nhiều loại hình giao thông sạch vì nhiều người di chuyển bằng cách đi bộ và đi xe đạp. 

MC: Đôi khi người ta cần phải đi những quãng đường xa hơn. Xin hỏi chúng ta có thể tiếp tục vận chuyển 

bằng cách nào? 

Ông Anderson: Nếu người dân có nhu cầu di chuyển đường dài có thể lựa chọn đi chung xe và phương tiện 

công cộng. Chúng xanh vì mọi người đi cùng nhau nên ít gây ô nhiễm hơn so với việc lái xe một mình. 

MC: Còn xe điện thì sao? 

Ông Anderson: Chúng là sự lựa chọn tuyệt vời vì chúng không gây ô nhiễm không khí. 

MC: Ông đang làm gì để cải thiện giao thông xanh ở thành phố của chúng ta? 



 

Ông Anderson: Các nhà quy hoạch giao thông sạch của thành phố đang nỗ lực tạo ra phương tiện giao thông 

công cộng chạy bằng điện 

MC: Cảm ơn ông đã cho chúng tôi biết về kế hoạch giao thông sạch của thành phố. Tiếp theo chúng ta sẽ 

nói… 

5. A 

Clean transport is important because it helps improve air quality.  

(Giao thông sạch rất quan trọng vì nó giúp cải thiện chất lượng không khí.) 

Thông tin: We need to use clean transport to improve air quality and keep the environment safe for everyone. 

(Chúng ta cần sử dụng phương tiện giao thông sạch để cải thiện chất lượng không khí và giữ môi trường an 

toàn cho mọi người.) 

Chọn A 

6. B 

Cycling and walking aren’t type of lean transport.  

(Đạp xe và đi bộ không phải là phương tiện di chuyển nhẹ nhàng.) 

Thông tin: Clean transport has many types of transport that don't harm the environment. Our city already has 

many types of clean transport because many people get around by walking and cycling. 

(Giao thông sạch có nhiều loại hình vận chuyển không gây hại cho môi trường. Thành phố của chúng tôi đã 

có nhiều loại hình giao thông sạch vì nhiều người di chuyển bằng cách đi bộ và đi xe đạp.) 

Chọn B 

7. A 

Car sharing and public transport pollute less than driving alone.  

(Đi chung xe và phương tiện giao thông công cộng gây ô nhiễm ít hơn lái xe một mình.) 

Thông tin: If people need to travel long distances, they can choose car sharing and public transport. They are 

green since people travel together, so they pollute less than driving alone. 

(Nếu người dân có nhu cầu di chuyển đường dài có thể lựa chọn đi chung xe và phương tiện công cộng. Chúng 

xanh vì mọi người đi du lịch cùng nhau nên ít gây ô nhiễm hơn so với việc lái xe một mình.) 

Chọn A 

8. B 

The city’s clean transport planners are going to make cars which run on electricity.  

(Các nhà quy hoạch giao thông sạch của thành phố sẽ chế tạo ô tô chạy bằng điện.) 

Thông tin: The city's clean transport planners are working to make public transport vehicles that run on 

electricity. 

(Các nhà quy hoạch giao thông sạch của thành phố đang nỗ lực chế tạo các phương tiện giao thông công 

cộng chạy bằng điện.) 

Chọn B 

9. B 



 

Phương pháp: 

- Đọc các từ để xác định phát âm của từ được gạch chân.  

- Trong trường học chưa biết cách đọc có thể tra từ điển Anh - Anh để xác định kí hiệu phiên âm của phần 

được gạch chân. 

- So sánh để chọn ra đáp án có phần được gạch chân đọc khác với các từ còn lại. 

Lời giải chi tiết: 

A. village /ˈvɪl.ɪdʒ/  

B. grocery /ˈɡrəʊ.sər.i/    

C. giraffe /dʒəˈræf/   

D. energy /ˈen.ə.dʒi/  

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm /g/, các phương án còn lại phát âm /dʒ/. 

Chọn B 

10. A 

Phương pháp: 

- Đọc các từ để xác định phát âm của từ được gạch chân.  

- Trong trường học chưa biết cách đọc có thể tra từ điển Anh - Anh để xác định kí hiệu phiên âm của phần 

được gạch chân. 

- So sánh để chọn ra đáp án có phần được gạch chân đọc khác với các từ còn lại. 

Lời giải chi tiết: 

A. control /kənˈtroʊl/ 

B. solution /səˈluː.ʃən/   

C. pollution /pəˈluː.ʃən/   

D. congestion /kənˈdʒes.tʃən/ 

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm /oʊ/, các phương án còn lại phát âm /ə/. 

Chọn A 

11. D 

Phương pháp: 

- Đọc các từ để xác định trọng âm chính của từ. 

- Trọng âm là âm tiết khi đọc lên nghe như chứa dấu sắc trong tiếng Việt.  

- Trong trường học chưa biết cách đọc có thể tra từ điển Anh - Anh để xác định kí hiệu trọng âm là dấu nháy 

trên ngay trước âm tiết.  

- So sánh để chọn ra đáp án có trọng âm khác với các từ còn lại. 

Lời giải chi tiết:  

A. repair /rɪˈper/ => trọng âm 2   

B. complain /kəmˈpleɪn/ => trọng âm 2    

C. involve  /ɪnˈvɑːlv/ => trọng âm 2   



 

D. happen /ˈhæp.ən/ => trọng âm 1 

Phương án D có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2. 

Chọn D 

12. D 

Phương pháp: 

- Đọc các từ để xác định trọng âm chính của từ. 

- Trọng âm là âm tiết khi đọc lên nghe như chứa dấu sắc trong tiếng Việt.  

- Trong trường học chưa biết cách đọc có thể tra từ điển Anh - Anh để xác định kí hiệu trọng âm là dấu nháy 

trên ngay trước âm tiết.  

- So sánh để chọn ra đáp án có trọng âm khác với các từ còn lại. 

Lời giải chi tiết:  

A. government /ˈɡʌv.ɚn.mənt/ => trọng âm 1 

B. business /ˈbɪz.nəs/ => trọng âm 1 

C. accident /ˈæk.sə.dənt/ => trọng âm 1 

D. congestion /kənˈdʒes.tʃən/ => trọng âm 2 

Phương án D có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1. 

Chọn D 

13. A 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dịch nghĩa các động từ khuyết thiếu và lần lượt điền các đáp án vào chỗ trống để chọn được đáp án phù hợp 

nhất tạo thành câu có nghĩa. 

If the government wants to reduce traffic congestion, they ________ improve public transportation. 

That's my suggestion.  

(Nếu chính phủ muốn giảm tắc nghẽn giao thông, họ ________ cải thiện giao thông công cộng. Đó là đề xuất 

của tôi.) 

Lời giải chi tiết:  

A. should + V: nên    

B. need + V/ to V: cần   

C. may + V: có lẽ   

D. might + V: có lẽ 

Câu hoàn chỉnh: If the government wants to reduce traffic congestion, they should improve public 

transportation. That's my suggestion. 

(Nếu chính phủ muốn giảm tắc nghẽn giao thông, họ nên cải thiện giao thông công cộng. Đó là đề xuất của 

tôi.) 

Chọn A  



 

14. D 

Phương pháp: 

Dựa vào dấu hiệu thời gian “at 9.am yesterday” và cấu trúc “while” để chọn thì đúng.  

At 9 a.m. yesterday, while I __________ wildlife, my cousins ______ photos.  

(Vào lúc 9 giờ sáng hôm qua, trong khi tôi đang ______ động vật hoang dã, anh em họ của tôi đã ______ 

ảnh.) 

Lời giải chi tiết:  

Dấu thiệu thời gian “at 9.am yesterday” (lúc 9 giờ tối qua) => cấu trúc thì quá khứ tiếp diễn: S + was/were + 

V-ing.  

Cấu trúc với “while” (trong khi) nối hai hành động xảy ra song song tại một thời điểm trong quá khứ: WHILE 

S1 + was/were + V-ing , S2 + was/were + V-ing.  

Câu hoàn chỉnh: At 9 a.m. yesterday, while I was watching wildlife, my cousins were taking photos. 

(Vào lúc 9 giờ sáng hôm qua, trong khi tôi đang ngắm động vật hoang dã, anh em họ của tôi đang chụp ảnh.) 

Chọn D 

15. C 

Phương pháp: 

Dựa vào động từ “aim” để chọn động từ theo sau đúng.  

The government aims _________ more affordable apartments for low-income people in the city.  

(Chính phủ đặt mục tiêu _________ nhiều căn hộ giá cả phải chăng hơn cho người thu nhập thấp trong thành 

phố.) 

Lời giải chi tiết:  

Theo sau động từ “aim” (đặt mục tiêu) cần một động từ ở dạng TO Vo (nguyên thể).  

Câu hoàn chỉnh: The government aims to build more affordable apartments for low-income people in the city. 

(Chính phủ đặt mục tiêu xây dựng nhiều căn hộ giá cả phải chăng hơn cho người thu nhập thấp trong thành 

phố.) 

Chọn C 

16. D 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dịch nghĩa các đáp án và lần lượt điền các đáp án vào chỗ trống để chọn được đáp án phù hợp nhất tạo thành 

câu có nghĩa. 

Phạm Tuân was the first Vietnamese __________ to fly in space in 1980.  

(Phạm Tuân là __________ Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ vào năm 1980.) 

Lời giải chi tiết:  

A. researcher (n): nhà nghiên cứu    

B. apprentice (n): người học việc   



 

C. psychologist (n): nhà tâm lý học  

D. astronaut (n): phi hành gia 

Câu hoàn chỉnh: Phạm Tuân was the first Vietnamese astronaut to fly in space in 1980. 

(Phạm Tuân là phi hành gia Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ vào năm 1980.) 

Chọn D 

17. A 

Phương pháp: 

- Dịch câu đề bài để hiểu ngữ cảnh của đoạn hội thoại. 

- Dịch nghĩa các đáp án để chọn được câu phản hồi phù hợp nhất với lượt lời đã cho.  

Lời giải chi tiết:  

Don: Bạn không nghĩ một số công việc chân tay, đặc biệt là thợ nề, sẽ ít được ưa chuộng hơn sao? Kim: 

__________ 

A. Không, tôi không nghĩ vậy.  

B. Còn gì nữa không?  

C. Thật tuyệt!  

D. Đó là một công việc thú vị. 

Chọn A 

18. A 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dịch nghĩa các đáp án và lần lượt điền các đáp án vào chỗ trống để chọn được đáp án phù hợp nhất tạo thành 

câu có nghĩa. 

The traffic policeman is working hard to ________ traffic and clear the jam.  

(Cảnh sát giao thông đang làm việc chăm chỉ để ________ giao thông và giải quyết tình trạng tắc đường.) 

Lời giải chi tiết:  

A. direct (v): điều tiết    

B. drop (v): giảm   

C. reduce (v): cắt giảm  

D. handle (v): xử lý  

Câu hoàn chỉnh: The traffic policeman is working hard to direct traffic and clear the jam. 

(Cảnh sát giao thông đang làm việc chăm chỉ để điều tiết giao thông và giải quyết tình trạng tắc đường.) 

Chọn A 

19. B 

Phương pháp: 

Dựa vào tính từ “affordable” và cách dùng kiến thức về mệnh đề kết quả để loại các đáp án sai.  

The cityʼs public transportation system is ________ affordable _______ many residents prefer using it.  



 

(Hệ thống giao thông công cộng của thành phố ________ hợp lý_______ nhiều cư dân thích sử dụng nó.) 

Lời giải chi tiết:  

A. so – as => loại vì cấu trúc “so…that” (quá…nên); cấu trúc “so … as” dùng trong so sánh bằng dạng phủ 

định.    

B. so – that => đúng vì cấu trúc: S + be + so + adj + that + mệnh đề   

C. such – as => loại vì cấu trúc “such…that” (quá…nên) chứ không có “such” đi với “as”.   

D. such – that => loại vì cấu trúc: S + be/ V + such + cụm danh từ + that + mệnh đề 

Câu hoàn chỉnh: The cityʼs public transportation system is so affordable that many residents prefer using it. 

(Hệ thống giao thông công cộng của thành phố quá hợp lý đến nỗi mà nhiều cư dân thích sử dụng nó.) 

Chọn B 

20. A 

Phương pháp: 

Dựa vào từ chỉ mức độ so sánh “much” để chọn dạng cấu trúc so sánh hơn và dựa vào cách dùng các cấu trúc 

so sánh để loại các đáp án sai.  

I think the mountains in the north of Vietnam are much ___________ those in the south.  

(Tôi nghĩ rằng những ngọn núi ở phía bắc Việt Nam ___________ hơn nhiều những ngọn núi ở phía nam.) 

Lời giải chi tiết:  

Cấu trúc so sánh hơn với tính từ dài “spectacular” (ngoạn mục) với từ chỉ mức độ “much” (nhiều): S1 + tobe 

+ much + more + adj + than + S2.  

A. more spectacular than => đúng cấu trúc  

B. so spectacular as => sai cấu trúc so sánh hơn  

C. spectacular as => sai cấu trúc so sánh hơn  

D. spectacular than => thiếu “more” để đúng cấu trúc so sánh hơn  

Câu hoàn chỉnh: I think the mountains in the north of Vietnam are much more spectacular than those in the 

south. 

(Tôi nghĩ những ngọn núi ở phía bắc Việt Nam ngoạn mục hơn nhiều so với những ngọn núi ở phía nam.) 

Chọn A 

21. B 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dịch nghĩa các cụm động từ với “take” và lần lượt điền các đáp án vào chỗ trống để chọn được đáp án phù 

hợp nhất tạo thành câu có nghĩa. 

This is a reminder that the English exam will _____ on Monday, March 5th, at 9:00 AM in the main 

auditorium.  

(Đây là lời nhắc nhở rằng kỳ thi tiếng Anh sẽ _____ vào Thứ Hai, ngày 5 tháng 3, lúc 9:00 sáng tại hội trường 

chính.) 



 

Lời giải chi tiết:  

A. take part in (phr.v): tham gia  

B. take place (phr.v): diễn ra  

C. take off (phr.v): cất cảnh, cởi  

D. take up (phr.v): bắt đầu một sở thích mới 

Câu hoàn chỉnh: This is a reminder that the English exam will take place on Monday, March 5th, at 9:00 AM 

in the main auditorium. 

(Đây là lời nhắc nhở rằng kỳ thi tiếng Anh sẽ diễn ra vào Thứ Hai, ngày 5 tháng 3, lúc 9:00 sáng tại hội 

trường chính.) 

Chọn B 

22. C 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dịch nghĩa các đáp án và lần lượt điền các đáp án vào chỗ trống để chọn được đáp án phù hợp nhất tạo thành 

câu có nghĩa. 

Please ensure you arrive at least 15 minutes _____ to find your seats and settle in.  

(Vui lòng đảm bảo bạn đến _____ ít nhất 15 phút để tìm chỗ ngồi và ổn định chỗ ngồi.) 

Lời giải chi tiết:  

A. late (adv): trễ  

B. in time (adv): đúng giờ   

C. early (adv): đúng giờ  

D. fast (adv): nhanh 

Câu hoàn chỉnh: Please ensure you arrive at least 15 minutes early to find your seats and settle in. 

(Vui lòng đảm bảo bạn đến sớm ít nhất 15 phút để tìm chỗ ngồi và ổn định chỗ ngồi.) 

Chọn C 

23. A 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dịch nghĩa các đáp án và lần lượt điền các đáp án vào chỗ trống để chọn được đáp án phù hợp nhất tạo thành 

câu có nghĩa. 

Please do not bring any _____ devices or notes. 

(Xin vui lòng không mang theo bất kỳ thiết bị _____ hoặc ghi chú nào.) 

Lời giải chi tiết:  

A. electronic (adj): liên quan đến điện tử => electronic devices: thiết bị điện tử  

B. electricity (n): điện    

C. electric (adj): chạy bằng điện   



 

D. electrical (adj): thuộc về điện 

Câu hoàn chỉnh: Please do not bring any electronic devices or notes. 

(Xin vui lòng không mang theo bất kỳ thiết bị điện tử hoặc ghi chú nào.) 

Chọn A 

24. D 

Phương pháp: 

Dựa vào động từ “look forward” để chọn dạng động từ theo sau đúng.  

Good luck with your preparations, and we look forward _____ you on exam day!  

(Chúc bạn may mắn với sự chuẩn bị của mình, và chúng tôi mong _____ bạn vào ngày thi!) 

Lời giải chi tiết:  

Theo sau động từ “look forward to” (mong đợi) cần dạng động từ ở V-ing.  

Câu hoàn chỉnh: Good luck with your preparations, and we look forward to seeing you on exam day! 

(Chúc bạn may mắn với sự chuẩn bị của mình, và chúng tôi mong gặp bạn vào ngày thi!) 

Chọn D 

Bài hoàn chỉnh  

Attention, students! 

This is a reminder that the English exam will (21) take place on Monday, March 5th, at 9:00 AM in the main 

auditorium. Please ensure you arrive at least 15 minutes (22) early to find your seats and settle in. 

You are allowed to bring a pen, pencil, and an eraser. Please do not bring any (23) electronic devices or notes. 

Good luck with your preparations, and we look forward (24) to seeing you on exam day! 

Thank you. 

Tạm dịch  

Các bạn học sinh, lưu ý! 

Đây là lời nhắc nhở rằng kỳ thi tiếng Anh sẽ (21) diễn ra vào Thứ Hai, ngày 5 tháng 3, lúc 9:00 sáng tại khán 

phòng chính. Vui lòng đảm bảo bạn đến (22) sớm ít nhất 15 phút để tìm chỗ ngồi và ổn định chỗ ngồi. 

Bạn được phép mang theo bút, bút chì và tẩy. Vui lòng không mang theo bất kỳ thiết bị (23) điện tử hoặc ghi 

chú nào. 

Chúc các bạn may mắn với sự chuẩn bị của mình và chúng tôi mong (24) được gặp các bạn vào ngày thi! 

Cảm ơn các bạn. 

25. A 

Phương pháp: 

Dựa vào cấu trúc tobe + adj “is important” để chọn dạng động từ theo sau đúng.  

If you are starting out your career or are already in the workforce, it is important _________ into the 

future.  

(Nếu bạn đang bắt đầu sự nghiệp hoặc đã đi làm, điều quan trọng là ________ về tương lai.) 

Lời giải chi tiết:  



 

Theo sau tobe + adj “ is important” (quan trọng) cần một động từ ở dạng TO Vo (nguyên thể). 

Câu hoàn chỉnh: If you are starting out your career or are already in the workforce, it is important to look into 

the future. 

(Nếu bạn đang bắt đầu sự nghiệp hoặc đã đi làm, điều quan trọng là phải nhìn về tương lai.) 

Chọn A 

26. D 

Phương pháp: 

Dựa vào cụm danh từ “the increasing demand for the care of the older population”, nghĩa và cách dùng các 

liên từ để chọn đáp án đúng.  

There will be a steady need for healthcare providers _________ the increasing demand for the care of 

the older population and the number of patients with health conditions.  

(Sẽ có nhu cầu ổn định về các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe_________ nhu cầu chăm sóc người 

cao tuổi ngày càng tăng và số lượng bệnh nhân mắc các bệnh lý.) 

Lời giải chi tiết:  

A. despite + N/V-ing: mặc dù  

B. although + S + V: mặc dù => loại   

C. since + S + V: vì => loại   

D. because of + N/V-ing: vì  

Câu hoàn chỉnh: There will be a steady need for healthcare providers because of the increasing demand for 

the care of the older population and the number of patients with health conditions. 

(Sẽ có nhu cầu ổn định về các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe vì nhu cầu chăm sóc người cao tuổi 

và số lượng bệnh nhân mắc các bệnh lý ngày càng tăng.) 

Chọn D 

27. C 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dựa vào cách dùng mạo từ để chọn đáp án đúng. 

To land _________ job in the healthcare industry or related fields, it would be a good idea to focus on 

jobs such as nurses, medical scientists or physicians.  

(Để có được ___________ công việc trong ngành chăm sóc sức khỏe hoặc các lĩnh vực liên quan, bạn nên 

tập trung vào các công việc như y tá, nhà khoa học y khoa hoặc bác sĩ.) 

Lời giải chi tiết:  

Trước danh từ đếm được số ít được nhắc đến lần đầu tiên và chưa xác định cụ thể, bắt đầu bằng phụ âm  “job” 

(công việc) cần dùng mạo từ “a”. 

Câu hoàn chỉnh: To land a job in the healthcare industry or related fields, it would be a good idea to focus on 

jobs such as nurses, medical scientists or physicians. 



 

(Để có được một công việc trong ngành chăm sóc sức khỏe hoặc các lĩnh vực liên quan, bạn nên tập trung 

vào các công việc như y tá, nhà khoa học y khoa hoặc bác sĩ.) 

Chọn C 

28. D 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dựa vào nghĩa và cách sắp xếp của ba từ “cyber”, “technology” và “security” để chọn được trật tự đúng.  

Besides, as more businesses go online, there will be a greater need for experts in digital marketing, 

electronic commerce, ________, data science (data analysts), and software development.  

(Bên cạnh đó, khi nhiều doanh nghiệp trực tuyến hơn, sẽ có nhu cầu lớn hơn về các chuyên gia trong tiếp thị 

kỹ thuật số, thương mại điện tử, ________, khoa học dữ liệu (chuyên gia phân tích dữ liệu) và phát triển phần 

mềm.) 

Lời giải chi tiết:  

Cụm danh từ đúng “cyber security” (an ninh mạng) là một khái niệm hoàn chỉnh.  

“technology” (công nghệ) bổ nghĩa cho toàn bộ cụm nên sẽ đứng sau cùng.  

=> Cụm danh từ ghép hoàn chỉnh: cyber security technology (công nghệ an ninh mạng) 

Câu hoàn chỉnh: Besides, as more businesses go online, there will be a greater need for experts in digital 

marketing, electronic commerce, cyber security technology, data science (data analysts), and software 

development. 

(Bên cạnh đó, khi nhiều doanh nghiệp trực tuyến hơn, sẽ có nhu cầu lớn hơn về các chuyên gia trong tiếp thị 

kỹ thuật số, thương mại điện tử, công nghệ an ninh mạng, khoa học dữ liệu (chuyên gia phân tích dữ liệu) và 

phát triển phần mềm.) 

Chọn D 

29. A 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dịch nghĩa các đáp án và lần lượt điền các đáp án vào chỗ trống để chọn được đáp án phù hợp nhất tạo thành 

câu có nghĩa. 

Mastering skills and acquiring certificates in these fields would _________  you a competitive applicant 

for many job openings.  

(Việc thành thạo các kỹ năng và có được các chứng chỉ trong các lĩnh vực này sẽ_________ bạn trở thành 

ứng viên cạnh tranh cho nhiều vị trí việc làm.) 

Lời giải chi tiết:  

A. make (v): làm cho  

B. do (v): làm    

C. help (v): giúp    



 

D. create (v): tạo ra  

Câu hoàn chỉnh: Mastering skills and acquiring certificates in these fields would make you a competitive 

applicant for many job openings. 

(Việc thành thạo các kỹ năng và có được các chứng chỉ trong các lĩnh vực này sẽ làm cho bạn trở thành ứng 

viên cạnh tranh cho nhiều vị trí việc làm.) 

Chọn A 

30. A 

Phương pháp: 

Dựa vào danh từ “chances” để chọn giới từ đúng. 

In sum, you should stay up-to-date on the latest trends and learn necessary skills in health care, 

technology, or digital fields to increase your chances _________ getting a job.  

(Tóm lại, bạn nên cập nhật những xu hướng mới nhất và học các kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực chăm sóc 

sức khỏe, công nghệ hoặc kỹ thuật số để tăng cơ hội ___________ có được việc làm.) 

Lời giải chi tiết:  

Theo sau danh từ “chances” (cơ hội) cần dùng giới từ “OF”: cơ hội để làm gì. 

Câu hoàn chỉnh: In sum, you should stay up-to-date on the latest trends and learn necessary skills in health 

care, technology, or digital fields to increase your chances of getting a job. 

(Tóm lại, bạn nên cập nhật những xu hướng mới nhất và học các kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực chăm sóc 

sức khỏe, công nghệ hoặc kỹ thuật số để tăng cơ hội để có được việc làm.) 

Chọn A 

Bài hoàn chỉnh  

If you are starting out your career or are already in the workforce, it is important (25) to look into the future. 

There will be a steady need for healthcare providers (26) because of the increasing demand for the care of the 

older population and the number of patients with health conditions. To land (27) a job in the healthcare 

industry or related fields, it would be a good idea to focus on jobs such as nurses, medical scientists or 

physicians. 

Besides, as more businesses go online, there will be a greater need for experts in digital marketing, electronic 

commerce, (28) cyber security technology, data science (data analysts), and software development. 

Mastering skills and acquiring certificates in these fields would (29) make you a competitive applicant for 

many job openings. 

In sum, you should stay up-to-date on the latest trends and learn necessary skills in health care, technology, 

or digital fields to increase your chances (30) of getting a job. 

Tạm dịch  

Nếu bạn đang bắt đầu sự nghiệp hoặc đã đi làm, điều quan trọng là (25) phải nhìn về tương lai. 

Sẽ có nhu cầu ổn định về các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe (26) do nhu cầu chăm sóc người già 

và số lượng bệnh nhân mắc các bệnh lý ngày càng tăng. Để có được (27) một công việc trong ngành chăm 



 

sóc sức khỏe hoặc các lĩnh vực liên quan, bạn nên tập trung vào các công việc như y tá, nhà khoa học y khoa 

hoặc bác sĩ. 

Bên cạnh đó, khi ngày càng nhiều doanh nghiệp chuyển sang trực tuyến, sẽ có nhu cầu lớn hơn về các chuyên 

gia trong lĩnh vực tiếp thị kỹ thuật số, thương mại điện tử, (28) công nghệ an ninh mạng, khoa học dữ liệu 

(chuyên gia phân tích dữ liệu) và phát triển phần mềm. Việc thành thạo các kỹ năng và có được các chứng 

chỉ trong các lĩnh vực này sẽ (29) khiến bạn trở thành ứng viên cạnh tranh cho nhiều vị trí tuyển dụng. 

Tóm lại, bạn nên cập nhật các xu hướng mới nhất và học các kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực chăm sóc sức 

khỏe, công nghệ hoặc kỹ thuật số để tăng cơ hội (30) để có được việc làm. 

Bài đọc hiểu: 

The attraction of job opportunities and better life is a major reason why people go to cities. Currently, half the 

world's population lives in cities, and by 2050 this will be two-thirds. Despite good opportunities the cities 

offer, they also bring two of the most serious issues: poverty and environmental damage. 

Cities continue to face the problem of poverty. There have been efforts by the government to address the 

problem, but many people still live in poverty-stricken areas. High living costs, and a lack of job opportunities 

and social services all worsen the situation. Nevertheless, governments, NGOs and community groups are all 

trying to solve the problem by improving housing options, offering job training, building more educational 

facilities and providing affordable medical care. 

Environmental degradation is another serious problem in cities. As cities spread out, the demand for resources 

will increase. That will lead to an increase in resource consumption, which in turn produces more waste. This 

will have a big impact on the environment, causing serious problems, such as water and air pollution, and 

even flood flashing. Renewable energy, eco-friendly transportation and effective waste management strategies 

could help improve the environment in cities. 

Tạm dịch  

Sự hấp dẫn của các cơ hội việc làm và cuộc sống tốt đẹp hơn là lý do chính khiến mọi người đến các thành 

phố. Hiện nay, một nửa dân số thế giới sống ở các thành phố và đến năm 2050, con số này sẽ là hai phần ba. 

Mặc dù các thành phố mang lại nhiều cơ hội tốt, nhưng chúng cũng mang đến hai vấn đề nghiêm trọng nhất: 

đói nghèo và thiệt hại về môi trường. 

Các thành phố vẫn tiếp tục phải đối mặt với vấn đề đói nghèo. Chính phủ đã có những nỗ lực để giải quyết 

vấn đề này, nhưng nhiều người vẫn sống ở những khu vực nghèo đói. Chi phí sinh hoạt cao, thiếu cơ hội việc 

làm và dịch vụ xã hội đều làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên, các chính phủ, tổ chức phi chính phủ 

và nhóm cộng đồng đều đang cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách cải thiện các lựa chọn nhà ở, cung cấp 

đào tạo nghề, xây dựng nhiều cơ sở giáo dục hơn và cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế giá cả phải chăng. 

Sự xuống cấp của môi trường là một vấn đề nghiêm trọng khác ở các thành phố. Khi các thành phố mở rộng, 

nhu cầu về tài nguyên sẽ tăng lên. Điều đó sẽ dẫn đến việc tiêu thụ tài nguyên tăng lên, từ đó tạo ra nhiều 

chất thải hơn. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến môi trường, gây ra các vấn đề nghiêm trọng, chẳng hạn như ô 



 

nhiễm nước và không khí, thậm chí là lũ lụt. Năng lượng tái tạo, phương tiện giao thông thân thiện với môi 

trường và các chiến lược quản lý chất thải hiệu quả có thể giúp cải thiện môi trường ở các thành phố. 

31. C 

What is the purpose of the text? 

(Mục đích của văn bản này là gì?) 

A. to demonstrate the seriousness of poverty in cities 

(để chứng minh mức độ nghiêm trọng của tình trạng đói nghèo ở các thành phố) 

B. to bring up the environmental issues in cities 

(để nêu lên các vấn đề về môi trường ở các thành phố) 

C. to discuss poverty and environmental damage in cities 

(để thảo luận về tình trạng đói nghèo và thiệt hại về môi trường ở các thành phố) 

D. to suggest solutions to poverty and environmental damage in cities 

(để đề xuất các giải pháp cho tình trạng đói nghèo và thiệt hại về môi trường ở các thành phố) 

Thông tin: Despite good opportunities the cities offer, they also bring two of the most serious issues: poverty 

and environmental damage. 

(Mặc dù các thành phố mang lại nhiều cơ hội tốt, nhưng chúng cũng mang đến hai vấn đề nghiêm trọng nhất: 

đói nghèo và thiệt hại về môi trường.) 

Chọn C 

32. D 

According to the text, what is the estimated population of urban areas by 2050? 

(Theo văn bản, dân số ước tính của các khu vực đô thị vào năm 2050 là bao nhiêu?) 

A. half of the world's population  

(một nửa dân số thế giới) 

B. one-third of the world's population 

(một phần ba dân số thế giới) 

C. one-fourth of the world's population  

(một phần tư dân số thế giới) 

D. two-thirds of the world's population 

(hai phần ba dân số thế giới) 

Thông tin: Currently, half the world's population lives in cities, and by 2050 this will be two-thirds. 

(Hiện nay, một nửa dân số thế giới sống ở các thành phố và đến năm 2050, con số này sẽ là hai phần ba.) 

Chọn D 

33. B 

Which word has the CLOSEST meaning to the word poverty-stricken in paragraph 2? 

(Từ nào có nghĩa GẦN NHẤT với từ poor-stricken trong đoạn 2?) 

A. rich (giàu) 



 

B. poor (nghèo) 

C. well-off (khá giả) 

D. prosperous (thịnh vượng) 

Thông tin: There have been efforts by the government to address the problem, but many people still live in 

poverty-stricken areas. 

(Chính phủ đã có những nỗ lực để giải quyết vấn đề này, nhưng nhiều người vẫn sống ở những khu vực nghèo 

đói.) 

Chọn B 

34. C 

Which does NOT the text mention as a solution to poverty? 

(Văn bản KHÔNG đề cập đến giải pháp nào cho tình trạng đói nghèo?) 

A. offering job training   

(cung cấp đào tạo nghề) 

B. building schools and libraries 

(xây dựng trường học và thư viện) 

C. providing free medical care => sai  

(cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế miễn phí) 

D. improving access to affordable housing 

(cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở giá rẻ) 

Thông tin: Nevertheless, governments, NGOs and community groups are all trying to solve the problem by 

improving housing options, offering job training, building more educational facilities and providing affordable 

medical care. 

(Tuy nhiên, các chính phủ, tổ chức phi chính phủ và nhóm cộng đồng đều đang cố gắng giải quyết vấn đề 

bằng cách cải thiện các lựa chọn nhà ở, cung cấp đào tạo nghề, xây dựng thêm các cơ sở giáo dục và cung 

cấp dịch vụ chăm sóc y tế giá rẻ.) 

Chọn C 

35. D 

What does the word This in paragraph 3 refer to? 

(Từ This trong đoạn 3 ám chỉ điều gì?) 

A. the expansion of cities   

(sự mở rộng của các thành phố) 

B. the growing demand for resources 

(nhu cầu ngày càng tăng về tài nguyên) 

C. environmental degradation  

(suy thoái môi trường) 

D. the increase in resource consumption and waste 



 

(sự gia tăng tiêu thụ tài nguyên và chất thải) 

Thông tin: That will lead to an increase in resource consumption, which in turn produces more waste. This 

will have a big impact on the environment, causing serious problems, such as water and air pollution, and 

even flood flashing. 

(Điều đó sẽ dẫn đến sự gia tăng tiêu thụ tài nguyên, từ đó tạo ra nhiều chất thải hơn. Điều này sẽ có tác động 

lớn đến môi trường, gây ra các vấn đề nghiêm trọng, chẳng hạn như ô nhiễm nước và không khí, thậm chí là 

lũ lụt.) 

Chọn D 

36. A 

The word “serious” in paragraph 3 is OPPOSITE in meaning to __________. 

(Từ “serious” trong đoạn 3 có nghĩa TRÁI NGƯỢC với __________.) 

A. minor (nhỏ) 

B. important (quan trọng) 

C. big (lớn) 

D. bad (tệ) 

Thông tin: Despite good opportunities the cities offer, they also bring two of the most serious issues: poverty 

and environmental damage. 

(Mặc dù các thành phố mang lại nhiều cơ hội tốt, nhưng chúng cũng mang đến hai vấn đề nghiêm trọng nhất: 

đói nghèo và thiệt hại về môi trường.) 

Chọn A 

37. A 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dịch nghĩa các đáp án và phân tích cấu trúc câu để chọn đáp án tương ứng với câu đề bài đã cho.  

I won’t finish my assignment by the deadline without your help.  

(Tôi sẽ không thể hoàn thành bài tập đúng hạn nếu không có sự giúp đỡ của bạn.) 

Lời giải chi tiết:  

A. Unless you help me, I won’t finish my assignment by the deadline. => đúng 

(Nếu bạn không giúp tôi, tôi sẽ không hoàn thành bài tập đúng hạn.) 

B. I will complete my assignment soon, with or without your help. => loại vì sai về nghĩa  

(Tôi sẽ hoàn thành bài tập sớm thôi, có hoặc không có sự giúp đỡ của bạn.) 

C. Unless you don’t help me, I won’t finish my assignment by the deadline. => sai ngữ pháp vì trong mệnh 

đề “unless” động từ không được ở dạng phủ định.   

D. I will not finish my assignment with your help. => loại vì sai về nghĩa 

(Tôi sẽ không hoàn thành bài tập của mình với sự giúp đỡ của bạn.) 

Chọn A 



 

38. B 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dịch nghĩa các đáp án và phân tích cấu trúc các cấu trúc câu liên quan đến chỉ mức độ để chọn đáp án tương 

ứng với câu đề bài đã cho.  

The children couldn’t go swimming because the weather was so cold.  

(Trẻ em không thể đi bơi vì thời tiết quá lạnh.) 

Lời giải chi tiết:  

Cấu trúc mệnh đề chỉ kết quả: 

- với “so…that” (quá…nên): S + be + so + adj + that + S + V. 

- với “such…that” (quá…nên): S + be/ V + such + (a/an) + (adj) + N + that + S+ V. 

A. The weather was so cold for the children to go swimming. => sai cách dùng cấu trúc với “so…that” 

(quá…nên) => loại 

B. The weather was so cold that the children couldn’t go swimming. => đúng cấu trúc và đúng nghĩa  

(Thời tiết quá lạnh nên trẻ em không thể đi bơi) 

C. The weather was such cold that the children couldn’t go swimming. => sai cách dùng cấu trúc với 

“such…that” (quá…nên) vì “cold” chỉ mới là tính từ => loại 

D. The weather was cold enough for the children to go swimming. => loại vì sai về nghĩa 

(Thời tiết đủ lạnh để trẻ em đi bơi) 

Chọn B 

39. D 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dịch nghĩa các đáp án và phân tích cấu trúc các cấu trúc câu liên quan đến chỉ mức độ và mạo từ để chọn 

đáp án tương ứng với câu đề bài đã cho.  

job market / become / competitive / that the opportunities / be / highly / limited.  

(thị trường việc làm / trở nên / cạnh tranh / mà các cơ hội / bị / rất nhiều / hạn chế.) 

Lời giải chi tiết:  

A. The job market became competitive that the opportunities are so highly limited. => hai động từ chia thì 

trong câu không thống nhất về thì “became” (thì quá khứ đơn V2/ed) nhưng “are” (thì hiện tại đơn) => loại 

B. Job market became competitive that the opportunities were highly limited. => “Job market” (thị trường 

việc làm” là một khái niệm cụ thể, quen thuộc => phải dùng mạo từ “the” => loại 

C. Job market became too competitive that the opportunities were highly limited. => “Job market” (thị trường 

việc làm” là một khái niệm cụ thể, quen thuộc => phải dùng mạo từ “the” => loại 

D. The job market became so competitive that the opportunities were highly limited. => đúng cấu trúc 

(quá…nên): so + adj + that. 



 

Câu hoàn chỉnh: The job market became so competitive that the opportunities were highly limited. 

(Thị trường việc làm trở nên cạnh tranh đến mức các cơ hội bị hạn chế rất nhiều.) 

Chọn D 

40. A 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dịch nghĩa các đáp án và phân tích cấu trúc các cấu trúc câu liên quan đến dạng động từ chọn đáp án tương 

ứng với câu đề bài đã cho.  

I / decided / cut down / fast food / and / start / cook / my own meals.  

(Tôi / quyết định / cắt giảm / thức ăn nhanh / và / bắt đầu / nấu / bữa ăn của riêng mình.) 

Lời giải chi tiết:  

Theo sau động từ “decide” (quyết định) cần một động từ ở dạng TO Vo (nguyên thể).  

Cụm động từ “cut down on sth”: cắt giảm cái gì  

A. I decided to cut down on fast food and start cooking my own meals. => đúng nghĩa và đúng cấu trúc  

(Tôi quyết định cắt giảm đồ ăn nhanh và bắt đầu tự nấu ăn.) 

B. I decided cutting down on fast food and starting to cook my own meals. => loại vì sai dạng động từ V-ing 

“cutting” 

C. I decided cut down fast food and start to cook my own meals. => loại vì sai dạng động từ Vo nguyên thể 

“cut” => loại 

D. I decided to cut down fast food and start cooking my own meals. => loại vì cụm động từ “cut down” bị 

thiếu “on” 

Chọn A 

 


